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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện để đánh giá tác động bổ sung thảo dược MIX (Bách bộ, cát cánh, đẳng sâm, kê nội 
kim, khúng khéng, mạch nha và sơn tra) trong khẩu phần đến sinh trưởng và chất lượng thịt lợn. Tổng 360 lợn 
[Du × (L × Y)], khối lượng 36,7 ± 0,17kg được phân vào 4 lô, 90 con/lô và 3 ô lặp lại/lô, cân bằng về khối lượng và tỷ 
lệ đực cái. Lợn được ăn 1 trong 4 khẩu phần: 1 ĐC (KPCS) và 3 khẩu phần TN (TN1, TN2, TN3: KPCS + 0,1; 0,2 và 
0,3% MIX tương ứng) và nuôi theo hai giai đoạn sinh trưởng (0-6 tuần) và vỗ béo (7-12 tuần). Kết quả cho thấy lợn 
ăn khẩu phần bổ sung 0,1% MIX đã nâng cao khối lượng kết thúc (kg/con), tăng khối lượng (g/con/ngày) và giảm 
tiêu tốn thức ăn (kg/kg) so với lô ĐC (P <0,05). Bổ sung MIX vào khẩu phần đã làm tăng tỷ lệ nạc, giảm dày mỡ lưng 
và độ dai thịt so với lô ĐC (P <0,05). Hàm lượng lipid thịt giảm trong khẩu phần bổ sung 0,3% MIX trong khi bổ sung 
từ 0,2% MIX đã làm giảm hàm lượng cholesterol thịt (P <0,05). Kết quả cho thấy bổ sung thảo dược MIX để cải thiện 
năng suất sinh trưởng, tiêu tốn thức ăn (0,1% MIX) và nâng cao chất lượng thịt (từ 0,1% MIX trở đi).  

Từ khóa: Chất lượng thịt, chế phẩm thảo dược MIX, cholesterol, lợn thịt. 

Growth Performance and Meat Quality  
of [Duroc × (Landrace × Yorkshire)] Pigs Fed Diets Supplemented with Herbal Product 

ABSTRACT 

This study was carried out to evaluate the dietary addition of herbal MIX product (Stemona tuberosa Lour, 
Platycodon grandiflorum, Codonopsis pilosula, Corium stomachichum Galli, Hovenia dulcis Thunb, Maltum, and 
Crataegus pinnatifida Bunge) on growth performance, meat quality, and chemical compositions of crossbred Duroc × 
(Landrace × Yorkshire) [D(LY)] pig meat. A total of 360 D(LY) pigs with initial body weight (BW) of 36.7 ± 0.17kg, 
were used in a 12-week experiment. Pigs were randomly divided in 4 experimental diets according to BW and sex, 
each consisting 90 pigs and 3 replicate pens. The experimental diets consisted of a DC diet (basal diet), a TN1 diet 
(DC + 0.1% MIX), a TN2 diet (DC + 0.2% MIX), and a TN3 diet (DC + 0.3% MIX). The pigs were fed a 2-period 
feeding program consisting of grower (0-6 weeks) and finisher (7-12 weeks). The results showed that in comparision 
with DC diet, pigs fed a diet supplemented with 0.1% MIX improved final BW (kg/pig), average daily gain (g/pig/day), 
and feed conversion ratio (kg/kg) (P <0.05). Lean meat percentage increase and backfat thickness like shear force 
decrease were observed in pigs fed diets with increasing MIX levels (P <0.05). Lipid content of meat decreased in 
pigs fed a diet with 0.3% MIX while within diets with MIX from 0.2% level downwards lowered cholesterol content of 
pork (P <0.05). The results showed that supplementing MIX in pig diet improved average daily gain, and feed 
conversion ratio (0.1% MIX), and enhanced meat quality (from 0.1 % MIX forwards). 

Keywords: Herbal product, growth rate, fattening pigs, pork meat quality. 
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Chỉ tiêu ĐC TN1 TN2 TN3 

Giống lợn D × LY D × LY D × LY D × LY 

Số lượng lợn (con) 90 90 90 90 

Số lần lặp (lần) 3 3 3 3 

Thời gian thí nghiệm (tuần) 12 12 12 12 

Khẩu phần KPCS KPCS + 0,1% MIX KPCS + 0,2% MIX KPCS + 0,3% MIX 

Tham số 
Giai đoạn 

GĐ 1 (0-6 tuần thí nghiệm) GĐ 2 (7–12 tuần thí nghiệm) 

Độ ẩm (%) 14 14 

Protein thô (%) 18 17 

Xơ (%) 6 8 

Ca (%) 0,5-1,2 0,5-1,2 

P (%) 0,5-1,0 0,5-1,0 

Lysine (%) 1,0 0,9 

Methionine + Cysteine (%) 0,6 0,6 

ME (kcal/kg) 3.150 3.000 
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Chỉ tiêu n ĐC TN1 TN2 TN3 P 

Giai đoạn 1: 0-6 tuần        

KL bắt đầu (kg) 90 36,76 ± 0,34 36,65 ± 0,31 36,68 ± 0,35 36,70 ± 0,34 0,99 

KL kết thúc 1 (kg) 90 74,34b ± 0,49 76,35a ± 0,40 75,66ab ± 0,54 74,50b ± 0,41 0,01 

TKL1 (g/con/ngày) 90 894b ± 9,44 945a ± 8,77 928ab ± 9,63 900b ± 11,8 0,01 

TATN1 (kg/con) 3 83,44 ± 0,34 82,62 ± 1,57 82,89 ± 1,71 82,62 ± 1,57 0,98 

TTTA1 (kg/kg) 3 2,22a ± 0,01 2,10c ± 0,01 2,13bc ± 0,03 2,19ab ± 0,01 0,01 

Giai đoạn 2: 7-12 tuần        

KL bắt đầu 2 (kg) 90 74,34b ± 0,49 76,35a ± 0,40 75,66ab ± 0,54 74,50b ± 0,41 0,01 

KL kết thúc 2 (kg) 90 113,1b ± 0,60 116,9a ± 0,61 114,4b ± 0,41 113,1b ± 0,63 0,01 

TKL2 (g/con/ngày) 90 923,9 ± 14,8 964,7 ± 14,3 923,5 ± 11,5 918,1 ± 14,3 0,06 

TATN2 (kg/con) 3 109,6 ± 0,24 110,0 ± 1,35 111,0 ± 1,22 113,8 ± 0,87 0,07 

TTTA2 (kg/kg) 3 2,83 ± 0,07 2,72 ± 0,05 2,86 ± 0,03 2,95 ± 0,07 0,10 

Cả hai giai đoạn       

TKL (g/con/ngày) 90 917,3b ± 17,4 970,8a ± 5,19 941,7ab ± 5,99 924,9ab ± 6,90 0,03 

TATN (kg/con) 3 193,1 ± 2,37 192,7 ± 2,81 194,0 ± 0,87 196,4 ± 1,89 0,61 

TTTA (kg/kg) 3 2,52ab ± 0,04 2,40b ± 0,02 2,49ab ± 0,01 2,56a ± 0,04 0,02 

±

Chỉ tiêu ĐC TN1 TN2 TN3 P 

KL giết mổ (kg) 112,5 ± 1,73 117,0 ± 1,81 114,1 ± 2,04 113,3 ± 1,87 0,37 

KL móc hàm (kg) 90,1 ± 1,62 94,5 ± 1,84 92,3 ± 1,73 90,9 ± 1,37 0,28 

KL thịt xẻ (kg) 79,3 ± 1,70 82,0 ± 1,80 80,9 ± 1,16 79,8 ± 1,12 0,57 

TL móc hàm (%) 80,0 ± 0,41 80,7 ± 0,43 81,0 ± 0,31 80,3 ± 0,37 0,37 

TL thịt xẻ (%) 70,4 ± 0,51 70,1 ± 0,80 70,9 ± 0,53 70,4 ± 0,39 0,75 

Dày mỡ lưng (mm) 23,0a ± 1,41 18,4ab ± 1,12 18,5ab ± 1,34 17,6b ± 0,75 0,02 

Tỷ lệ nạc (%) 55,3b ± 0,48 58,7a ± 0,52 59,2a ± 0,47 59,8a ± 0,66 0,01 



Ảnh hưởng của chế phẩm thảo dược trong khẩu phần đến khả năng sinh trưởng và chất lượng thịt của lợn thịt lai 
Duroc × (Landrace × Yorkshire) 

200 

±

Chỉ tiêu ĐC TN1 TN2 TN3 P 

pH 45 phút 6,34 ± 0,05 6,35 ± 0,04 6,29 ± 0,02 6,33 ± 0,06 0,84 

pH 24 giờ 5,61 ± 0,06 5,57 ± 0,05 5,62 ± 0,05 5,60 ± 0,05 0,92 

Tỷ lệ mất nước bảo quản 24 giờ (%) 1,47 ± 0,14 1,55 ± 0,34 1,28 ± 0,22 1,53 ± 0,21 0,85 

Tỷ lệ mất nước chế biến 24 giờ (%) 27,1 ± 1,70 27,8 ± 1,04 25,9 ± 0,80 27,7 ± 1,32 0,73 

Độ dai 24 giờ (N) 49,8a ± 0,57 40,6b ± 1,52 37,4b ± 2,10 36,9b ± 1,47 0,01 

Độ sáng (L*) 24 giờ 55,1 ± 1,56 56,5 ± 1,10 55,4 ± 1,66 55,5 ± 1,12 0,88 

Màu đỏ (a*) 24 giờ  11,6 ± 0,54 12,5 ± 0,46 12,2 ± 0,40 13,0 ± 0,32 0,16 

Màu vàng (b*) 24 giờ 6,95 ± 0,92 7,73 ± 0,96 7,70 ± 0,88 7,72 ± 0,96 0,92 
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Chỉ tiêu ĐC TN1 TN2 TN3 P 

Vật chất khô (%) 26,31 ± 0,15 26,30 ± 0,18 26,35 ± 0,17 26,55 ± 0,22 0,75 

Protein thô (%) 23,03b ± 0,23 23,72ab ± 0,26 23,50ab ± 0,26 24,08a ± 0,18 0,04 

Lipid (%) 1,44a ± 0,02 1,50a ± 0,10 1,55a ± 0,11 0,90b ± 0,05 0,00 

Khoáng tổng số (%) 1,11 ± 0,01 1,12 ± 0,01 1,06 ± 0,06 1,17 ± 0,01 0,15 

Cholesterol (mg/kg) 489a ± 3,09 480ab ± 3,13 470bc ± 5,25 455c ± 6,31 0,00 
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